
Môn: Nhi khoa 1 (PED341) Hình thức thi: Viết

Số tín chỉ:  4 Công thức điểm: CC*0.1+ TX*0.1+ GK*0.3 + THU*0.3 + THI*0.2

STT Mã sinh viên Giới TX11 TX21 CC GK THU THI TKHP chữ hệ 4 Ghi chú

1 DTY1957201010009 Nguyễn Hoàng Anh Nữ 6.0 5.0 7.3 7.5 7.0 6.8 7.0 B 3

2 DTY1957201010007 Vũ Thị Quỳnh Anh Nữ 6.5 7.5 7.2 7.0 7.5 3.5 6.5 C+ 2.5

3 DTY1957201010035 Nguyễn Duy Bảo Nam 5.0 5.5 7.7 5.5 7.0 4.0 5.8 C 2

4 DTY1957201010046 Giàng Thị Chúa Nữ 7.0 7.0 7.2 8.0 7.8 4.5 7.1 B 3

5 DTY1957201010047 Khổng Quang Chưởng Nam 8.0 5.0 7.2 7.4 7.5 4.2 6.7 C+ 2.5

6 DTY1957201010049 Nguyễn Hương Diễm Nữ 7.0 7.0 7.5 7.3 7.3 7.3 7.3 B 3

7 DTY1957201010075 Bạch Thị Duyên Nữ 6.0 6.5 5.2 7.2 7.5 5.3 6.6 C+ 2.5

8 DTY1957201010066 Nguyễn Thùy Dương Nữ 6.5 4.0 7.2 7.5 6.8 6.3 6.8 C+ 2.5

9 DTY1957201010082 Quản Trọng Đạt Nam 5.5 6.0 5.7 6.7 6.5 3.2 5.7 C 2

10 DTY1957201010078 Phạm Quang Đăng Nam 6.0 7.0 6.3 5.8 6.8 4.2 5.9 C 2

11 DTY1957201010092 Nguyễn Mạnh Đức Nam 5.0 7.0 7.2 6.3 6.8 5.2 6.3 C+ 2.5

12 DTY1957201010103 Lê Thị Hương Giang Nữ 6.5 5.5 6.7 7.3 7.0 5.7 6.7 C+ 2.5

13 DTY1957201010112 Nguyễn Thị Hà Nữ 6.0 7.5 6.2 7.7 7.3 6.2 7.0 B 3

14 DTY1957201010126 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nữ 7.5 4.5 6.7 7.3 7.5 5.3 6.8 C+ 2.5

15 DTY1957201010120 Vi Thị Ngọc Hân Nữ 5.0 6.5 6.3 5.5 6.8 4.7 5.8 C 2

16 DTY1957201010132 Phạm Thu Hiền Nữ 7.0 6.0 5.5 7.6 7.8 7.5 7.3 B 3

17 DTY1957201010144 Lê Trung Hiếu Nam 7.5 7.5 8.0 7.3 8.0 6.5 7.4 B 3

18 DTY1957201010143 Mã Minh Hiếu Nam 4.5 6.0 6.5 6.3 6.5 4.3 5.9 C 2

19 DTY1957201010148 Triệu Thị Diệu Hoa Nữ 3.5 3.5 2.0 7.0 0.0 F

20 DTY1957201010153 Nguyễn Thị Hoài Nữ 4.0 8.0 6.8 7.4 7.0 7.5 7.1 B 3

21 DTY1957201010165 Đàm Thị Hồng Nữ 6.5 6.0 5.5 7.0 6.0 5.8 6.2 C+ 2.5

22 DTY1957201010170 Đinh Phương Huế Nữ 5.5 5.5 5.7 6.5 6.0 5.8 6.0 C 2

23 DTY1957201010178 Xuân Văn Hùng Nam 4.0 3.5 6.7 7.4 6.5 4.3 6.1 C 2

24 DTY1957201010202 Nguyễn Ngọc Huyền Nữ 6.5 6.5 7.7 7.4 7.0 5.8 6.9 C+ 2.5

25 DTY1957201010186 Trương Thị Lan Hương Nữ 4.0 5.0 6.0 6.9 7.0 5.8 6.4 C+ 2.5

26 DTY1957201010206 Ngô Đình Khánh Nam 6.0 5.5 7.3 7.0 7.5 5.7 6.8 C+ 2.5

27 DTY1957201010207 Nguyễn Bảo Khánh Nữ 5.5 4.5 7.7 7.3 7.0 4.8 6.5 C+ 2.5

28 DTY1957201010218 Lưu Thị Lâm Nữ 7.0 8.0 6.8 7.6 7.3 8.5 7.6 B 3

29 DTY1957201010221 Lý Hương Lê Nữ 5.5 7.0 7.5 7.4 7.0 6.5 7.0 B 3

30 DTY1957201010224 Mạc Thị Liên Nữ 5.5 6.5 6.3 7.2 7.0 5.0 6.5 C+ 2.5

31 DTY1957201010250 Dương Thị Thùy Linh Nữ 4.0 5.5 6.7 6.4 7.0 5.8 6.3 C+ 2.5

32 DTY1957201010249 Nguyễn Ngọc Hà Linh Nữ 7.0 6.5 6.0 7.4 7.3 5.5 6.8 C+ 2.5
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STT Mã sinh viên Giới TX11 TX21 CC GK THU THI TKHP chữ hệ 4 Ghi chúHọ và tên

33 DTY1957201010248 Triệu Thị Linh Nữ 7.0 7.0 5.8 7.0 8.0 6.5 7.1 B 3

34 DTY1957201010255 Trần Thị Loan Nữ 6.0 6.5 7.0 6.5 8.0 5.3 6.7 C+ 2.5

35 DTY1957201010261 Bùi Văn Lợi Nam 5.0 5.0 6.0 7.0 7.3 5.2 6.4 C+ 2.5

36 DTY1957201010267 Lăng Thị Luyến Nữ 8.0 7.0 6.5 7.8 8.0 5.8 7.3 B 3

37 DTY1957201010283 Nguyễn Ngọc Minh Nữ 8.0 8.0 7.5 7.3 6.3 5.5 6.7 C+ 2.5

38 DTY1957201010293 Võ Sỹ Giang Nam Nam 5.0 5.5 6.5 7.0 5.5 5.2 6.0 C 2

39 DTY1957201010304 Hà Tiến Thanh Ngoại Nam 8.0 5.0 7.0 5.5 5.5 5.2 5.7 C 2

40 DTY1957201010313 Vi Thị Ánh Nguyệt Nữ 7.5 8.0 7.2 6.8 6.5 6.5 6.8 C+ 2.5

41 DTY1957201010320 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 4.5 5.5 6.7 6.8 6.5 5.5 6.3 C+ 2.5

42 DTY1957201010318 Quách Thị Nhung Nữ 5.5 4.5 6.7 6.5 5.5 4.2 5.6 C 2

43 DTY1957201010332 Dương Thị Oanh Nữ 4.0 5.0 6.4 7.0 7.0 4.3 6.2 C+ 2.5

44 DTY1957201010346 Nguyễn Thế Quang Nam 5.0 6.0 7.3 7.0 7.0 5.7 6.6 C+ 2.5

45 DTY1957201010350 Phạm Như Quỳnh Nữ 6.5 7.5 7.5 7.5 7.5 6.2 7.2 B 3

46 DTY1957201010361 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ 6.0 3.5 5.8 7.0 7.5 3.3 6.1 C 2

47 DTY1957201010378 Dương Thị Thảo Nữ 8.0 7.0 6.7 7.4 7.5 6.0 7.1 B 3

48 DTY1957201010379 Phạm Phương Thảo Nữ 5.0 5.5 6.8 7.3 7.0 5.5 6.6 C+ 2.5

49 DTY1957201010402 Dương Thị Thu Nữ 8.0 4.0 6.2 7.0 6.5 6.0 6.5 C+ 2.5

50 DTY1957201010401 Lò Thị Hoài Thu Nữ 5.5 4.0 7.5 6.8 6.5 5.2 6.3 C+ 2.5

51 DTY1957201010405 Nguyễn Duy Thụ Nam 7.5 8.0 8.3 6.3 6.5 5.3 6.5 C+ 2.5

52 DTY1957201010411 Nguyễn Thị Phương Thùy Nữ 7.0 4.5 7.7 7.5 7.0 6.8 7.1 B 3

53 DTY1957201010403 Vũ Anh Thư Nữ 8.0 4.5 7.3 7.5 7.0 7.0 7.1 B 3

54 DTY1957201010432 Bùi Thu Trang Nữ 7.0 5.0 7.5 6.5 6.5 6.5 6.6 C+ 2.5

55 DTY1957201010433 Ngô Thị Thùy Trang Nữ 5.5 6.0 7.8 7.0 7.5 3.8 6.5 C+ 2.5

56 DTY1957201010434 Vi Thị Huyền Trang Nữ 4.0 6.5 7.2 7.0 7.5 5.2 6.6 C+ 2.5

57 DTY1957201010448 Dương Thị Thanh Trúc Nữ 6.0 6.0 7.5 7.3 7.0 5.8 6.8 C+ 2.5

58 DTY1957201010458 Hà Anh Tuấn Nam 4.5 5.0 6.3 7.4 6.8 5.3 6.4 C+ 2.5

59 DTY1957201010472 Nguyễn Thảo Vân Nữ 8.0 7.0 7.2 7.0 6.5 6.2 6.8 C+ 2.5

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 1 năm 2023

Điể

m 
Điểm số Số sinh viên Tỷ lệ %

A 8.50--10 0.00 0.00

B+ 7.70--8.40 0.00 0.00

B 7--7.60 15.00 25.42

C+ 6.20--6.90 32.00 54.24

C 5.50--6.10 11.00 18.64

D+ 4.70--5.40 0.00 0.00

D 4--4.60 0.00 0.00

F 0--3.90 0.00 0.00

0b 0.00 0.00

0p 0.00 0.00
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